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Cao Thang coal mine of Hon Gai Coal Company is currently in the 
implementation phase of the underground mining project at level -50÷ 
-160 m. It is expected that by and after 2021, the mining coal output 
reaches double in 2019 (about 300,000 tons/year). On the basis of the 
assessing results of the current ventilation status in the mining area by 
auditing the wind network, when increasing the mining output 
according to the design, this study has calculated the current ventilation 
demand as a basis for analyzing, evaluating the efficiency of ventilation 
for the mine site at level -50÷-160 m and considering the future mining 
project below level -160 m. From there, with the available conditions 
such as works and equipment of the mine, the authors research and 
propose the most suitable solutions to complete the mine ventilation 
system of Cao Thang area mine. Therefore, this is a research work that 
not only has practical economic and technical significance but also has 
a long-term orientation for the development plan of Cao Thang coal 
mine, Hon Gai Coal Company - Vinacomin.
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Giải pháp thông gió cho khai trường mỏ than Cao Thắng, Công
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Chap nhận đăng 26/7/2021

Khai trường mỏ than Cao Thắng của Công ty than Hòn Gai hiện đang trong
giai đoạn thực hiện dự án khai thác hầm lò ở mức -50÷-160 m. Dự kiến đến
và sau năm 2021 sản lượng khai thác có thể tăng gấp đôi năm 2019
(khoảng 300.000 tấn/năm). Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng
thông gió khu khai trường mỏ bằng việc kiểm toán mạng gió, kế hoạch khi
tăng sản lượng khai thác theo thiết kế, nghiên cứu này đã tính toán nhu
cầu thông gió hiện tại để làm cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả việc thông
gió cho khu mỏ, cũng như tính toán thông gió theo kế hoạch dự kiến tăng
sản lượng khai thác của mỏ theo dự án khai thác hầm lò ở mức -50÷-160
m, có xem xét nghiên cứu tới dự án mức dưới -160 m trong tương lai. Từ
đó, với điều kiện sẵn có như: các công trình, thiết bị của mỏ, nghiên cứu đề
xuất các giải pháp phù hợp nhất giúp cho việc hoàn thiện hệ thống thông
gió mỏ của khu khai trường, giải quyết việc nâng cao hiệu quả của việc
thông gió, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn mỏ, giảm giá thành thông gió,
phục vụ tốt kế hoạch sản xuất mỏ ở thời điểm hiện tại và trong giai đoạn
tương lai khi mỏ phải tăng sản lượng cùng với việc khai thác xuống mức
sâu hơn theo như kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt. Chính vì
vậy, đây là một công trình nghiên cứu không những có ý nghĩa về kinh tế -
kỹ thuật hiện tại mà còn mang tính chất định hướng lâu dài cho kế hoạch
phát triển mỏ than Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai - TKV.

© 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm.

Từ khóa:
Giải pháp thông gió,
Hệ thống thông gió mỏ,
Kiểm toán mạng gió,
Mỏ than Cao Thắng,
Thông gió mỏ.

1. Mở đầu

Khai trường mỏ than Cao Thắng thuộc Công
ty than Hòn Gai - TKV đang thực hiện theo dự án

khai thác “Duy trì, cải tạo và mở rộng nâng công
suất khai thác hầm lò khu mỏ Cái Đá - Khoáng sàng
Suối Lại - Xí nghiệp than Cao Thắng”, khai thác từ
mức -50÷-160 m đã được phê duyệt và đầu tư với
công suất thiết kế 300.000 tấn/năm và hiện nay
mỏ đang khai thác với sản lượng khoảng 150.000
tấn/năm. Năm 2019 khu mỏ đã đưa 2 lò chợ vào
khai thác với 3 gương lò đào. Công tác thông gió
mỏ được duy trì ổn định bằng 2 trạm quạt gió
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chính loại FBDCZ-4-No13/2x22 kW đặt ở 2 cửa lò 
các mức +29 m và +20 m để thông gió hút cho khu 
mỏ (Hình 1). Sơ đồ mạng gió mỏ ở khu vực khai 
thác được cấu trúc từ các đường lò với 2 lò chợ 
hoạt động và 3 gương lò chuẩn bị (Hình 2). Nhìn 
chung, đây là mạng gió tương đối đơn giản. Khu 
mỏ gồm 3 vỉa: V9, V10 và V11. Chi tiết mạng gió 
mỏ như sau (Phòng Thông gió, 2019a): 

* Nhánh I (Khu vực cánh Đông vỉa 9 và vỉa 11) 

Khu vực này được thông gió theo sơ đồ: gió 
sạch từ cửa lò giếng chính +18/ -160 m đến lò nối 
mức -50 m và qua lò xuyên vỉa -50 m để qua các 
đường lò thuộc khu vực vỉa V9 và V11; gió bẩn tập 
trung về qua thượng thông gió +0/+20 m ra ngoài. 

* Khu II (Khu vực cánh Tây vỉa 10 và viar11) 

Khu vực này được thông gió theo sơ đồ: gió 
sạch vào từ cửa lò giếng chính mức +18/ -160 m 
đến lò xuyên vỉa mức -160 m, đi qua lò thượng           
-160/-120 m vỉa 10, qua lò dọc vỉa vách mức -100 
m rồi vào thông gió cho lò chợ mức -100 m; gió 
thải qua lò dọc vỉa trụ mức -100 m vỉa 11, rồi qua 
lò thượng mức -100/ -50 m vỉa 10 và qua lò 
thượng mức -50/ +0 m để qua thượng +0/ +29 m 
ra ngoài trời. 

* Các gương lò đào 

Các gương lò đào sử dụng quạt cục bộ kết hợp 
ống gió vải, đặt độc lập trên luồng gió sạch theo 
quy định. Theo kế hoạch đến cuối năm 2020 khu 
khai trường sẽ huy động thêm 2 lò chợ (LC) thuộc 
vỉa 10 (V10) vào hoạt động để đáp ứng sản lượng 
khai thác. Việc tăng sản lượng khai thác của mỏ

dẫn đến thay đổi sơ đồ thông gió mỏ (mạng gió 
mỏ). Việc đánh giá hiện trạng thông gió mỏ của 
khu vực sẽ là cần thiết để có thể đánh giá tổng 
quan và đưa ra định hướng thông gió mỏ trong 
tương lai một cách hợp lý nhất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Khai trường mỏ Cao Thắng đã được chọn làm 
khu vực nghiên cứu trong bài báo và đã được 
nhóm tác giả áp dụng các phương pháp thực địa 
và lý thuyết để đánh giá kiểm toán chi tiết về hiện 
trạng hệ thống thông gió mỏ. Việc nghiên cứu 
hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ hầm lò là một 
công việc được thực hiện thường xuyên thậm chí 
hàng năm ở các mỏ hầm lò trên thế giới (A. J. H. Nel 
và nnk., 2018; Babak G. A. và nnk., 1982). Chính vì 
vậy, các phương pháp mà nhóm tác giả áp dụng ở 
đây là những phương pháp có cơ sở khoa học và 
thực tiễn.  

Việc đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng 
và tính toán yêu cầu thông gió theo kế hoạch để 
nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp đảm bảo 
an toàn sẽ mang lại hiệu quả cho mỏ than Cao 
Thắng, Công ty than Hòn Gai - TKV. 

3. Đánh giá hiện trạng thông gió khu vực mỏ 
Cao Thắng 

3.1. Tính toán thông gió khu mỏ 

* Lưu lượng gió mỏ 

Lưu lượng gió chung cho mỏ được tính theo 
công thức sau (Trần Xuân Hà và nnk., 2014):  

Hình 1. Hình dáng trạm quạt gió chính khu vực mỏ Cao Thắng. 
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Hình 2. Sơ đồ thông gió khu mỏ Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai - TKV. 
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Qm = 1,1(Ksl.Qkt+ΣQcb+ΣQht+ΣQrm); m3/s (1) 

Trong đó: 1,1 - hệ số kể đến sự phân phối gió 
không đều trong các luồng gió; Ksl - hệ số tính đến 
sự tăng sản lượng của lò chợ, chọn Kks = 1,1; Qrg - 
tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/s; ΣQlc - tổng 
lưu lượng gió cần thiết cho gương lò chợ, m3/s; 
ΣQcb - tổng lưu lượng gió cần thiết cho gương lò 
đào, m3/s; ΣQht - tổng lưu lượng gió cần thiết cho 
hầm trạm, m3/s.  

Kết quả tính toán lưu lượng gió cho khu mỏ 
như sau:  

Qm = 1,1(1,1x7,2 + 8,4 + 3,9 + 11,87) = 35,3 m3/s 

Do khu mỏ có 2 trạm quạt gió chính, nên phân 
phối gió về 2 trạm quạt như sau: 

- Trạm quạt 1: cửa lò mức +20 m (FBDCZ-4-
No13/2x22kW): Qm1 = 17,5 m3/s; 

- Trạm quạt 2: cửa lò mức +29 m (FBDCZ-4-
No13/2x22kW): Qm2 = 17,8 m3/s. 

* Hạ áp mỏ 

- Hạ áp các luồng do quạt FBDCZ-4-No13 tại 
mức +20 m đảm nhiệm: 

hm1 = 95,51 mm H2O (qua 2 lò chợ ngang 
nghiêng (LCNN): LC - 145/ - 110 m vỉa 11 và LCNN 
mức - 85 m vỉa 11); 

hm2 = 93,81 mm H2O. 

- Hạ áp luồng do quạt FBDCZ-4-No13 tại mức 
+29 m đảm nhiệm (có 01 luồng): 

hm3 = 80,33 mm H2O. 

Như vậy, luồng có hạ áp hm1 = 95,51 mm H2O 
sẽ là hạ áp mỏ nhánh quạt gió tại trạm số 1 đảm 
nhiệm và quạt gió tại trạm số 2 đảm nhiệm sẽ là 
hm3 = 80,33 mm H2O. 

- Lưu lượng gió yêu cầu cần tạo ra đối với quạt 
gió chính: 

Quạt 1 (mức +20 m): Qyc1 = 19 m3/s;   
Quạt 2: (mức +29 m): Qyc2 = 20 m3/s. 
- Hạ áp yêu cầu cần tạo ra đối với quạt gió 

chính: 
Quạt 1 (mức +20 m): hyc1 = 112,7 mm H2O;  
Quạt 2 (mức +29 m): hyc2 = 102,2 mm H2O. 
- Kết quả tính toán xác định chế độ làm việc 

của các quạt gió chính như sau: 
+ Quạt 1: điểm làm việc hợp lý của quạt là 

điểm A như trên Hình 3. Với các thông số làm việc 
của quạt như sau: lưu lượng quạt tạo ra: Qct1 = 21.5 
m3/s; hạ áp quạt tạo ra: hct1 = 131,9 mm H2O; góc 

lắp cánh của bánh công tác: θ = +50; hiệu suất làm 
việc của quạt: η = 0,61. 

+ Quạt 2: điểm làm việc hợp lý của quạt là 
điểm B như trên Hình 4. Với các thông số làm việc 
của quạt như sau: lưu lượng quạt tạo ra: Qct2 = 20,0 
m3/s; hạ áp quạt tạo ra: hct2 = 106,8 mm H2O; góc 
lắp cánh của bánh công tác: θ = +50; hiệu suất làm 
việc của quạt: η = 0,62.  

* Chế độ làm việc của các quạt gió chính 

- Về lưu lượng gió yêu cầu quạt cần tạo ra đối 
với quạt gió chính: 

Quạt 1 (mức +20 m): Qyc1 = 19 m3/s;   
Quạt 2: (mức +29 m): Qyc2 = 20 m3/s. 
- Về hạ áp yêu cầu quạt cần tạo ra đối với quạt 

gió chính: 
Quạt 1 (mức +20 m): hyc1 = 112,7 mm H2O; 
Quạt 2 (mức +29 m): hyc2 = 102,2 mm H2O. 
- Kết quả tính toán xác định chế độ làm việc 

của các quạt gió chính như sau: 
+ Quạt 1: điểm làm việc hợp lý của quạt là 

điểm A như trên Hình 3. Với các thông số làm việc 
của quạt như sau: lưu lượng quạt tạo ra: Qct1 = 21.5 
m3/s; hạ áp quạt tạo ra: hct1 = 131,9 mm H2O; góc 
lắp cánh của bánh công tác: θ = +50; hiệu suất làm 
việc của quạt: η = 0,61. 

+ Quạt 2: điểm làm việc hợp lý của quạt là 
điểm B như trên Hình 4. Với các thông số làm việc 
của quạt như sau: lưu lượng quạt tạo ra: Qct2 = 20,0 
m3/s; hạ áp quạt tạo ra: hct2 = 106,8 mm H2O; góc 
lắp cánh của bánh công tác: θ = +50; hiệu suất làm 
việc của quạt: η = 0,62.  

3.2. Hiện trạng thông gió khu mỏ 

* Sơ đồ mạng gió  

Khai trường khu vực mỏ Cao Thắng có sơ đồ 
mạng gió tương đối đơn giản, các trạm quạt gió có 
vị trí lắp đặt phù hợp với đặc điểm mạng gió. Tuy 
nhiên, do sử dụng 2 trạm quạt gió chính để thông 
gió, nên việc điều chỉnh và quản lý thông gió cũng 
không đơn giản.  

* Phương pháp thông gió  

Phương pháp thông gió chung cho mỏ đang 
sử dụng là phương pháp thông gió hút. Đây là 
phương pháp thông gió hợp lý cho mỏ, tuy nhiên 
khu vực vỉa V11 có trạm quạt ở cửa lò mức +29 m 
phục vụ thông gió cho mạng đường lò tương đối 
phức tạp, do có nhiều nhánh nối chéo. 

* Chất lượng thông gió cho các lò chợ 
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Để đảm bảo về lượng gió cần cung cấp, mặt 
khác hàm lượng các chất khí độc hoặc có hại (CO2 
và CH4) đều nằm dưới giới hạn cho phép và đều 
dao động 0,2÷0,3% đối với khí CO2, còn khí CH4 = 
0. Về mặt điều kiện vi khí hậu thì chất lượng thông 
gió đảm bảo (nhiệt độ đều là 280C; tốc độ gió 1,5 
m/s đối với lò chợ dài mức -145/ -110 m vỉa 11 và 
0,81 m/s đối với LCNN mức -85 m vỉa 11; độ ẩm 
tương ứng là 85% và 60%), tuy nhiên độ ẩm tại lò 
chợ mức -145/ -110 m vỉa 11 còn hơi cao. Nhìn 
chung điều kiện vi khí hậu ở lò chợ là đảm bảo dễ 
chịu. 

* Chất lượng thông gió các gương lò chuẩn bị 

Tương tự như ở lò chợ, chất lượng thông gió 
cho các gương lò đào mới cơ bản đảm bảo về 
lượng gió và khả năng hòa loãng các chất khí độc, 
khí nổ (CO2 dao động 0,2÷0,3% và CH4 = 0). Điều 
kiện vi khí hậu cũng đảm bảo theo yêu cầu về nhiệt 
độ (27÷28 0C), tốc độ gió tối thiểu 0,25 m/s và độ 
ẩm không khí 70÷80%). 

* Chất lượng các công trình thông gió 

Nhìn chung chất lượng các công trình thông 
gió là đảm bảo tốt theo yêu cầu. Tuy nhiên, tại 
trạm quạt hiện còn thiếu cửa sổ ở rãnh quạt để 
kiểm tra chế độ làm việc của quạt gió (lưu lượng 
và hạ áp). Mặt khác, 2 cửa gió chính ở các cửa lò 
mức +20 m và +29 m là nơi đặt 2 trạm quạt gió 
chính chưa đảm bảo chất lượng kín gió. Vì vậy, 
lượng gió rò qua 2 cửa gió này vẫn đều vượt tiêu 
chuẩn cho phép (gió rò tương ứng 5,6 và 7,5 
m3/s). Điều này khiến cho 2 trạm quạt gió chính 
phải làm việc lớn hơn so với tính toán mới đủ để 
bù lại phần gió rò qua 2 cửa gió, chính vì vậy lượng 
gió đưa vào mỏ không đảm bảo yêu cầu. 

* Các trạm quạt gió chính  

Cả 2 trạm quạt gió chính đều có chế độ làm 
việc chưa đảm bảo được yêu cầu thông gió. Lưu 
lượng gió tạo ra để thông gió cho khu mỏ còn thiếu 
so với tính toán yêu cầu một lượng gió nhất định, 
mà nguyên nhân do lượng gió rò tại 2 cửa gió ở 
cửa lò mức +20 m và +29 m lớn. Để đảm bảo đề 
nghị Công ty than Hòn Gai phải gia cố cửa gió đảm 
bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. 

Hình 3. Đồ thị xác định chế độ công tác của quạt gió FBDCZ - 4 - No13/2x22kW tại cửa lò mức +20 m. 

Hình 4. Đồ thị xác định chế độ công tác của quạt gió FBDCZ - 4 - No13/2x22kW tại cửa lò mức +29 m. 
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4. Giải pháp và định hướng công tác thông gió 
trong tương lai 

4.1. Kế hoạch khai thác khu mỏ 

Sản lượng than khai thác hầm lò của Công ty 
than Hòn Gai - TKV năm 2019 được Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao là: 
1.700.000 tấn/năm và năm 2020 là 1.750.000 
T/năm. Sau năm 2020 sản lượng của công ty vẫn 
tăng, tuy nhiên có khu vực sẽ giảm và dự kiến khu 
vực mỏ Cao Thắng sẽ tăng và đạt sản lượng nên 
khoảng 300.000 tấn/năm (Phòng Thông gió, 
2019b).  

Thời gian khai thác dự án từ mức -50 m đến 
mức -160 m của khu mỏ Cao Thắng dự tính đến 
năm 2024, sau đó sẽ tiếp nối dự án xuống sâu. Dự 
án xuống sâu hiện tại chưa xây dựng, tuy nhiên 
Công ty than Hòn Gai cũng đang tiến hành thực 
hiện các bước chuẩn bị để hoàn thiện các số liệu 
thăm dò tới mức -500 m và làm các thủ tục cấp 
phép trước năm 2024. Dự án xuống sâu mức dưới 
-160 m cho thấy tiềm năng của mỏ. Hệ thống khai 
thác chủ yếu cho giai đoạn này là lò chợ chia lớp 
ngang nghiêng, và áp dụng lò chợ cột dài theo 
phương.  

4.2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật thực hiện để 
hoàn thiện hệ thống thông gió khu mỏ 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng thông gió khu 
vực mỏ Cao Thắng, để hoàn thiện hệ thống thông 
gió và nâng cao hiệu quả thông gió chung của mỏ, 
nhóm tác giả đề xuất Công ty than Hòn Gai - TKV 
cần phải áp dụng đồng bộ các giải pháp sau: 

- Cần thường xuyên đo kiểm tra lưu lượng gió 
vào các lò chợ và gương lò chuẩn bị nhằm đảm bảo 
yêu cầu. 

- Lò chợ mức -140/ -110 m vỉa 11 là lò chợ 
dài, hiện tại điều kiện thông gió đảm bảo tương đối 
tốt: nhiệt độ không khí nhỏ hơn 300C (nhiệt độ 
280C), nhưng độ ẩm không khí của lò chợ này 
tương đối cao (85% vào mùa đông). Nếu thời tiết 
chuyển mùa ẩm thấp hoặc sang mùa hè thì độ ẩm 
có thể tăng lên và khả năng sẽ là tương đối nóng 
bức khi độ ẩm tăng tới 90%. Cần tính toán điều 
chỉnh bổ sung thêm gió sạch vào lò chợ để tạo điều 
kiện vi khí hậu tốt hơn. 

- Đối với công tác thông gió cho các gương lò 
chuẩn bị cần phải đặc biệt quan tâm về năng lực 
các quạt gió sử dụng, chất lượng của các ống gió và 
chất lượng nối ống gió, để giảm mức độ tổn thất 

gió trên đường ống và đặc biệt giữ khoảng cách 
hợp lý của miệng ống gió đến gương lò nhằm đảm 
bảo không gian gần gương lò có tốc độ gió phù 
hợp, tạo điều kiện vi khí hậu tốt nhất. 

- Tại các trạm quạt gió cần gia công thêm cửa 
kiểm tra chế độ làm việc của quạt gió chính tại 
rãnh quạt gió. Tại mỗi trạm quạt, cửa kiểm tra 
được bố trí ở rãnh quạt và cách quạt khoảng 
10÷15 m với kích thước 300 x 300 mm. Cửa kiểm 
tra có cánh cửa đóng kín khi quạt làm việc, còn khi 
cần đo chế độ làm việc của quạt (lưu lượng và hạ 
áp) thì được sử dụng. 

- Việc xác định hạ áp chung của mỏ thông 
thường được tiến hành nhờ đo đạc khảo sát thực 
tế, hoặc tính toán theo lý thuyết. Song các trị số này 
nhìn chung đều nhỏ hơn giá trị thực. Vì vậy, việc 
xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt sẽ thiếu 
chính xác. Mặt khác, các đường đặc tính của quạt 
là những đường đặc tính được xây dựng trên cơ 
sở điều kiện sức cản chung trong điều kiện tiêu 
chuẩn. Cho nên, các đường đặc tính này chỉ là các 
đường đặc tính lý thuyết. Do vậy, để đảm bảo độ 
chính xác, trong quá trình vận hành trạm quạt cần 
định kỳ kiểm tra xây dựng các đường đặc tính thực 
tế của trạm quạt (có thể thực hiện định kỳ với thời 
gian 3÷5 năm một lượt). 

- Các cửa gió của khu mỏ đều được thiết kế 
chế tạo với tường là xây bằng gạch vữa xi măng và 
cánh bằng sắt, đảm bảo độ vững chắc theo yêu cầu. 
Tuy nhiên, các cửa gió chưa thiết kế cơ cấu đóng 
đảm bảo chống rò gió như chiều thông gió xuôi 
(các cửa gió bị bênh đế tạo khe hở rất lớn) khi tiến 
hành đảo chiều gió. Vì vậy, khi đảo chiều gây ra rò 
gió lớn (đặc biệt là các cửa gió ở các cửa lò: cửa lò 
mức +20 m và cửa lò mức +29 m (2 trạm quạt 
FBDCZ-4-No13 ở khu mỏ Cao Thắng): 

+ Các cửa gió cần gia công thanh đỡ và định 
hướng đế cửa ở phần nền lò, hoặc các chốt định vị 
các cánh cửa với phần nền đường lò, hay có thể 
thiết kế cánh cửa có cơ cấu cánh kép đóng theo 2 
lớp tương ứng thông gió xuôi chiều và đảo chiều. 

+ Khi đảo chiều cần bố trí thêm người để gác 
tại các cửa gió, đảm bảo các cửa gió đều được đóng 
chặn gió. 

- Hiện mỏ đã đầu tư lắp đặt hệ thống quản lý 
an toàn thông gió tại trung tâm và có màn hình 
theo dõi và cập nhật. Vì vậy, đề xuất công ty có thể 
xem xét đầu tư thêm thiết bị định vị để kiểm soát 
và theo dõi quản lý các đoàn cán bộ thực hiện đi 
đo khảo sát gió và khí trong mỏ khi đảo chiều (M. 
Shriwas và F. Calizaya, 2018; M. A. Moridi và nnk.,  
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2015; A. J. H. Nel và nnk., 2018; Cao Khai Nguyen 
và nnk., 2019; 2020). 

- Cần tổ chức xén sửa các tuyến lò thượng 
thông gió: lò thượng mức -50/ -10 m và thượng 
mức -10/ + 29 m đối với trạm quạt mức +29 m; lò 
thượng mức -50/+0 m và thượng mức +0/+20 m 
đối với trạm quạt mức +20 m khu vực mỏ Cao 
Thắng đảm bảo đủ tiết diện thông gió (với tiết diện 
7,4÷9,4 m2). 

- Cần nâng cao công suất quạt gió chính tại 
trạm quạt mức +20 m để đảm bảo lưu lượng gió 
tính toán (từ FBDCZ-4-No13 lên loại quạt có công 
suất BDCZ-6-No17) hoặc lắp đặt thêm trạm quạt 
gió loại FBDCZ-6-No17 tại cửa lò mức +60 m). 

4.3. Định hướng thông gió lâu dài cho khu mỏ 

* Về phương pháp thông gió và vị trí đặt quạt 

Công tác thông gió cho khu vực mỏ Cao Thắng 
khi tiếp tục kế hoạch khai thác dự án từ mức -50÷ 
-160 m vẫn tiến hành như hiện nay. Cụ thể, thông 
gió chung cho khu mỏ sử dụng phương pháp 
thông gió hút, với 2 trạm quạt gió chính như hiện 
nay: 01 trạm quạt (loại FBDCZ-4-No13) tại cửa lò 
giếng thông gió mức +20 m; 01 trạm quạt (loại 
FBDCZ-4-N13, đặt tại cửa lò thông gió mức +29 m.  

Tuy nhiên, nếu sản lượng khu vỉa 11 tăng 
(khu vực do trạm quạt ở mức +20 m đảm nhiệm), 
quạt gió ở trạm quạt này đã phải làm việc ở góc lắp 
cánh 50 (góc lắp cánh tối đa), nên năng lực dự trữ 
của quạt không còn. Khi sản lượng khai thác của 
khu vực đạt 300.000 tấn/năm thì lưu lượng gió 
cung cấp cho khu vực mỏ phải cần khoảng 55 m3/s 
(Nguyễn Cao Khải, 2019), vì vậy loại quạt hiện tại 
sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Nhóm tác giả đề 
xuất 2 phương án (Babak G. A. và nnk., 1982; V.V. 
Sobolev, 2007; Nguyen Cao Khai và nnk., 2020):  

- Phương án 1: Thay quạt cũ FBDCZ-4-No13 
bằng trạm quạt mới loại quạt FBDCZ-6-No17/ 
2x160 kW (hoặc loại quạt có công suất tương 
đương). Đặc tính kỹ thuật của quạt gió FBDCZ-II-
No17/2x160 kW như trong Bảng 1. 

- Phương án 2: Lắp đặt thêm trạm quạt gió 
mới tại cửa lò mức +60 m bằng loại quạt gió 
FBDCZ-6-No17/2x110 kW (quạt có công suất 
đương đương). 

* Định hướng về nhu cầu lượng gió chung cần đưa 
vào mỏ 

Lưu lượng gió chung của mỏ cần đảm bảo 
được nhu cầu gió sạch như hiện tại để duy trì phần 

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của quạt gió chính 
FBDCZ-II-No17/2x160 kW. 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Đường kính bánh công tác m 1,7 

2 Cấp hoạt động cấp 2 

3 Tốc độ vòng quay v/ph 980 

4 Công suất kW 160x2 

5 Lưu lượng gió m3/s 41,75÷81,3 

6 Hạ áp Pa 697÷4571 

 
sản xuất, đồng thời khi khu vực mỏ Cao Thắng huy 
động thêm lò chợ để tăng sản lượng, thì nhu cầu 
gió khu vực sẽ tăng (nếu với sản lượng năm 2020 
thì lưu lượng gió cần cho mỏ là 48,4 m3/s, và như 
vậy 2 trạm quạt hiện nay đã làm việc hết công suất 
(đều đã làm việc ở góc lắp cánh cao nhất). Lúc đó 
cần xem xét đến phương án thay đổi loại quạt có 
công suất lớn hơn cho khu vực cửa lò +20 m, hoặc 
lắp đặt thêm trạm quạt gió mới tại cửa lò mức +60 
m. 

* Định hướng về công tác thông gió cho lò chợ và lò 
chuẩn bị 

Công tác thông gió cho lò chuẩn bị, lò chợ 
ngắn dọc vỉa phân tầng vẫn đang dùng phương 
pháp thông gió đẩy với các quạt gió cục bộ và ống 
gió có chất lượng tốt, cần tăng cường việc nâng cao 
ý thức của cán bộ công nhân trong việc bảo vệ thiết 
bị thông gió, tránh trường hợp công nhân hay chọc 
thủng ống gió để lấy gió sạch khi ngồi nghỉ,… 

5. Kết luận 

Việc nghiên cứu hiện trạng thông gió khu vực 
mỏ than Cao Thắng năm 2019 đã đánh giá được 
thực trạng thông gió mỏ, mức độ đảm bảo thông 
gió và thực trạng các công trình thiết bị thông gió. 
Đặc biệt đã đánh giá được năng lực của các quạt 
gió chính của mỏ. Hiện nay, về cơ bản công tác 
thông gió cho mỏ là đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên 
còn một số vấn đề cần phải quan tâm thực hiện để 
nâng cao hiệu quả thông gió. Trong tương lai, với 
điều kiện khu mỏ phải tăng sản lượng khai thác 
theo thiết kế thì sẽ phải tăng năng lực thông gió. 
Chính vì vậy, công ty than Hòn Gai cần thực hiện 
các giải pháp như đã đề xuất, đặc biệt là phải tính 
toán đến phương án bổ sung hoặc thay thế trạm 
quạt gió chính có năng lực phù hợp mới đảm bảo 
thông gió an toàn. 
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